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QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định thi nâng ngạch công chức

ngành Nông nghiệp và PTNT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01-11-1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng, sử

dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định 150/1999/QĐ-TCCP ngày 12/02/1999 của Bộ trưởng - Trưởng

ban Tổ chức cán bộ Chính phủ về việc ban hành Quy chế thi nâng ngạch công chức;

Theo thoả thuận của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ tại công văn số 175/BTCCBCP-

CCVC ngày 17 tháng 4 năm 2000 về việc thống nhất để Bộ Nông nghiệp và PTNT

ban hành Quy định thi nâng ngạch công chức ngành Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về việc thi nâng ngạch công

chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo

việc thực hiện Quyết định này.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị

liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

QUY ĐỊNH
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Về việc thi nâng ngạch công chức ngành Nông nghiệp và PTNT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 58 /2000/QĐ-BNN ngày 25 tháng 5 năm 2000)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Việc thi nâng ngạch công chức được thực hiện theo nguyên tắc:

1. Nâng ngạch phải căn cứ vào nhu cầu, vị trí công việc.

2. Người dự thi nâng ngạch phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ các văn bằng,

chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch mới.

3. Việc tổ chức thi nâng ngạch công chức phải đảm bảo công khai, công bằng, dân

chủ và chất lượng.

Điều 2

Đối tượng dự thi nâng ngạch theo bản quy định này là công chức được bổ nhiệm

vào các ngạch thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT làm việc tại các cơ quan, tổ chức

ở trung ương và địa phương.

Điều 3. Người được cử đi dự thi nâng ngạch phải có đủ các điều kiện sau:

- Được Hội đồng sơ tuyển cử đi dự thi theo chỉ tiêu được cơ quan có thẩm quyền

phân bổ cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi (theo các Quyết định 409, 413,

417/TCCP-VC ngày 29 tháng 5 năm 1993 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán

bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành

Nông nghiệp và CNTP, ngành Thuỷ lợi, ngành Lâm nghiệp).

Điều 4. Hồ sơ của cá nhân đăng ký dự thi nâng ngạch gồm:

- Đơn xin dự thi nâng ngạch (theo mẫu số 1 tại Quyết định số 27/1999/QĐ-

BTCCBCP ngày 26/7/1999 của Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Chính phủ).

- Bản đánh giá, nhận xét của đơn vị trực tiếp sử dụng, quản lý công chức về phẩm

chất đạo đức, năng lực và hiệu quả làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật lao động trong

thời hạn 3 năm liên tục tính đến năm được cử đi dự thi.



- Bản khai lý lịch khoa học do cơ quan sử dụng và trực tiếp quản lý công chức xác

nhận (theo mẫu đính kèm).

- Bản sao các văn bằng chứng chỉ có xác nhận của cơ quan quản lý và sử dụng

công chức.

- 2 ảnh cỡ 4 x 6 và 2 phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc.

Hồ sơ của người dự thi được đựng trong túi hồ sơ cỡ 21cm x 32cm và gửi về Hội

đồng sơ tuyển.

Chương II

HÌNH THỨC THI VÀ NỘI DUNG THI

Điều 5. Hình thức thi nâng ngạch ngành nông nghiệp và PTNT gồm:

- Thi viết

- Thi vấn đáp

- Thi ngoại ngữ trình độ B đối với các ngạch chính (một trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp,

Nga, Đức, Trung Quốc).

Điều 6. Nội dung thi nâng ngạch ngành nông nghiệp và PTNT

A. NHỮNG NỘI DUNG THI VIẾT CHUNG CHO CÁC NGẠCH:

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Chính phủ.

- Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông

nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi...

- Pháp lệnh cán bộ công chức, Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh thực hành

tiết kiệm, Quy chế dân chủ cơ quan và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

- Những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước.

- Hệ thống tổ chức bộ máy theo chuyên ngành.

- Những hiểu biết về tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức của ngạch dự thi.

B. NHỮNG NỘI DUNG THI RIÊNG THEO LĨNH VỰC NGÀNH CHUYÊN MÔN:

I. NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ KIỂM DỊCH

THỰC VẬT (BVTV, KDTV):

1. Nội dung thi nâng ngạch từ Kiểm dịch viên thực vật, Dự báo viên BVTV, Bảo vệ

viên thực vật, Giám định viên thuốc BVTV lên các ngạch Kiểm dịch viên chính thực



vật, Dự báo viên chính BVTV, Bảo vệ viên chính thực vật, Giám định viên chính

thuốc bảo vệ thực vật.

Phần thi viết:

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của

ngành về công tác Bảo vệ và KDTV, quản lý thuốc BVTV.

- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, Nghị định 92 CP ngày 27/11/1993 của

Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh.

- Điều lệ Kiểm dịch thực vật.

- Điều lệ quản lý thuốc BVTV.

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện và văn bản quy phạm chuyên ngành khác.

- Những quy định pháp luật về lĩnh vực chuyên môn của các nước có liên quan đến

công tác xuất nhập khẩu nông sản trong từng thời kỳ.

Phần thi vấn đáp:

- Các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ như: quy trình , quy phạm kỹ thuật, phương

pháp điều tra nghiệp vụ ... Những kiến thức sử dụng trong chuyên môn nghiệp vụ.

- Các thông tin khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ trong và ngoài nước có liên quan.

- Tình hình sản xuất, kinh tế chính trị có liên quan đến công tác trên địa bàn. - Những

thành tựu khoa học của ngành Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật đã đạt được trong

những năm gần đây.

- Mối quan hệ công tác giữa các lĩnh vực khác nhau trong ngành bảo vệ thực vật.

2. Nội dung thi nâng ngạch từ kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, kỹ thuật viên dự báo

BVTV, kỹ thuật viên bảo vệ thực vật, kỹ thuật viên giám định thuốc BVTV lên các

ngạch Kiểm dịch viên thực vật, Dự báo viên BVTV, Bảo vệ viên thực vật, Giám định

viên thuốc bảo vệ thực vật.

Phần thi viết:

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của

ngành về công tác Bảo vệ và KDTV, quản lý thuốc BVTV.

- Pháp lệnh Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Nghị định 92/P ngày 27/11/1993 của

Chính phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh.



- Điều lệ Kiểm dịch thực vật.

- Điều lệ quản lý thuốc BVTV

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện và các quy định chuyên ngành khác.

Phần thi vấn đáp:

- Các vấn đề chuyên môn như: quy trình , quy phạm kỹ thuật, phương pháp điều tra

nghiệp vụ ...của người kiểm dịch viên và tương đương.

- Các thủ tục, nguyên tắc hành chính cơ bản được thực hiện trong công việc.

3. Nội dung thi nâng ngạch từ nhân viên lên Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật, Kỹ

thuật viên dự báo BVTV, Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật, Kỹ thuật viên giám định thuốc

bảo vệ thực vật.

Phần thi viết:

- Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

- Điều lệ kiểm dịch thực vật.

- Điều lệ quản lý thuốc BVTV và các văn bản quy phạm khác.

- Phương pháp và quy trình kỹ thuật cơ bản trong lĩnh vực BVTV, KDTV và quản lý

thuốc BVTV.

Phần thi vấn đáp:

- Tính năng, công dụng của các dụng cụ, trang thiết bị sử dụng trong chuyên môn

của người kỹ thuật viên. Phương pháp sử dụng và bảo quản các dụng cụ đó.

- Một số nội dung, kiến thức thực hành trong chuyên môn.

II. NỘI DUNG THI NÂNG NGẠCH NGÀNH THÚ Y:

1. Nội dung thi nâng ngạch từ Chẩn đoán viên bệnh động vật, Kiểm dịch viên động

vật, Kiểm nghiệm viên thuốc thú y lên Chẩn đoán viên chính bệnh động vật, Kiểm

dịch viên chính động vật, Kiểm nghiệm viên chính thuốc thú y:

Phần thi viết:

- Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của

ngành về công tác thú y.

- Nội dung Pháp lệnh Thú y và Nghị định 93/CP của Chính phủ về hướng dẫn thi

hành Pháp lệnh.


